2
	UBND PHƯỜNG VINH PHÚ
TRƯỜNG TH NGHI ÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                 Số:       /KH-THNÂ
	              Vinh Phú, ngày   5   tháng 9 năm 2025



KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG
NĂM HỌC 2025-2026

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch
- Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;
- Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;
- Quyết định 2445/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;
- Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Công văn số 2379/SGD&ĐT-GDNN-GDTX ngày 21 tháng 8 năm 2025 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo và Chương trình tăng cường tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
- Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT 05/08/2025 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông năm học 2025-2026;
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên và nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.
Trường Tiểu học Nghi Ân xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình TATC năm học 2025-2026 như sau:
	II. Mục tiêu 
	- Tăng cường năng lực Tiếng Anh cho học sinh, đặc biệt là kĩ năng nghe và nói, giúp học sinh tự tin, mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, tham gia vào các hoạt động giao lưu, học tập, trải nghiệm và hội nhập quốc tế đặc biệt hỗ trợ học sinh trong chương trình tiếng Anh theo đề án NNQG 2020.
	- Tăng cường “Tiếng Anh ứng dụng” bám sát chương trình chính khóa của học sinh trên lớp, mở rộng vốn từ, giáo trình Kid’s box của trường đại học Cambridge bám sát các chủ đề của đề thi Cambridge.
- Tăng cường năng lực Tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh. Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh theo hướng chú trọng đổi mới hình thức tổ chức dạy - học, kiểm tra đánh giá tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, kĩ năng thực hành, kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh của giáo viên và học sinh.
- Nhằm giúp học sinh xây dựng nền tảng vững chắc về ngôn ngữ, phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản, rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh thông qua các hoạt động giao tiếp hàng ngày, giúp tăng khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế. 
- Phát triển các kỹ năng học tập độc lập, học sinh được khuyến khích phát triển các kỹ năng tự học và nghiên cứu thông qua việc tiếp cận tài liệu học tập bằng tiếng Anh.
- Tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, giúp mở rộng hiểu biết và tư duy toàn cầu.
- Tạo tiền đề vững chắc cho học sinh tiếp tục học tiếng Anh ở cấp Trung học cơ sở.
III. Nội dung kế hoạch
1. Đặc điểm tình hình 
1.1. Học sinh
-  Tổng số học sinh toàn trường: 1102 học sinh. Tổng số lớp : 29 lớp
[bookmark: _Hlk113389791]Khối 1: 06 Lớp: 218 học sinh
Khối 2: 05 Lớp: 201 học sinh
Khối 3: 06 Lớp: 216học sinh
Khối 4: 06 Lớp: 226 học sinh
Khối 5: 06 Lớp: 241 học sinh
          -  Số học sinh đăng ký học tiếng Anh tăng cường:  268 em / 7 lớp
Khối 1: 01 lớp: 39học sinh
Khối 2: 01 lớp: 38 học sinh
Khối 3: 01 lớp: 40 học sinh
Khối 4: 02 lớp: 71 học sinh
Khối 5: 02 lớp: 80 học sinh
1.2. Cơ sở vật chất 
- Tất cả phòng học đều thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo tiêu chuẩn dạy và học theo quy định của Tiểu học. 100% phòng học đước trang bị ti vi thông minh phục vụ cho việc dạy học, giáo viên chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy và học như máy tính, tranh ảnh…
1.3. Thông tin Trung tâm phối hợp
1.3.1. Tên trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ THE DIAMOND
Trung tâm Ngoại ngữ The Diamond quyết định thành lập số 1110/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2023; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục số 1120/QĐ-SGDĐT ngày 03/8/2023; Quyết định cho phép đổi tên trung tâm số 611/QĐ-SGDĐT ngày 26/02/2024; Công văn số 392/SGDĐT-CTTT-GDTX về việc cho phép phối hợp tổ chức Chương trình tăng cường tiếng Anh từ học kỳ II năm học 2023-2024;
- Địa chỉ: Số 18, đường Lê Văn Miến, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An.
- Họ tên giáo viên giảng dạy
[bookmark: _Hlk112396941]+ Giáo viên Việt Nam
	TT
	Họ và tên
	TĐCM
	NLNN
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hoà 
	Cử nhân SP Anh.
Thạc sỹ LL & PP giảng dạy TA
	Chứng Chỉ C Aptis.
Chứng chỉ Tesol
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm định

	2
	Phạm Thị Thu Hiền  
	Cử nhân SP Anh
	Chứng Chỉ Toiec 685 (B2)
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm định

	3
	Viên Hoàng Giang
	Cử nhân SP Anh.
Thạc sỹ LL & PP giảng dạy TA
	Chứng Chỉ B2 Aptis
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm định


+ Giáo viên nước ngoài
	TT
	Họ và tên
	Quốc tịch
	TĐCM
	NLNN
	Ghi chú

	1
	IRIS FELISIDA COSTILLAS
	Philippin
	Cử nhân sư phạm GD Trung học
	C2 EF SET, TEFL, TESOL, TEYL
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm

	2
	CERAH MAE CORTEZ NAVALUNA
	Philippin
	Cử nhân SP chuyên ngành tiếng Anh
	C2 EF SET, TEFL, TESOL, TEYL
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm

	3
	RICHARD AZUCENA FLORES
	Philippin
	Cử nhân sư phạm GD Trung học
	C2 EF SET, TEFL, TESOL, TEYL
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm


1.3.2. Tên trung tâm:  Trung tâm ngoại ngữ Việt - Úc 3
Quyết định cho phép thành lập số 966/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 09 năm 2019;  Quyết định cho phép hoạt động số 1091/QĐ-SGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2019; Công văn số 238/TB-SGD&ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2020 về việc cho phép phối hợp tổ chức Chương trình tăng cường tiếng Anh từ năm học 2020-2021;
- Địa chỉ: Số 01 KBT liền kề đường 72m – phường Vinh Phú - Nghệ An
- Họ tên giáo viên giảng dạy
+ Giáo viên Việt Nam
	TT
	Họ và tên
	TĐCM
	NLNN
	Ghi chú

	1
	Dương Thị Thanh Thủy
	Cử nhân SP Tiếng Anh,
	Chứng chỉ IELTS 5.5
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm định


+ Giáo viên nước ngoài
	TT
	Họ và tên
	Quốc tịch
	TĐCM
	NLNN
	Ghi chú

	1
	Franc Jeff Lobo Uyvico
	Philipin
	Cử nhân Ngôn ngữ Anh
	Chứng chỉ TESOL, chứng chỉ EF SET 87/100 (C2).
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm định

	2
	Glaryll Kerstin Geraldez Adlawan
	Philipin
	Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Giáo dục phổ thông

	Chứng chỉ TEFL,
Chứng chỉ TESOL, chứng chỉ EF SET 86/100 (C2).
	Đã được Sở GD&ĐT thẩm định


2. Thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Chương trình tăng cường tiếng Anh
2.1. Thuận lợi 
- Chương trình TATC là chủ trương thuộc Đề án dạy và học ngoại ngữ quốc gia, được Chính phủ, UBND Tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An quan tâm chỉ đạo.
	- Đội ngũ Giáo viên Tiếng Anh được đào tạo đạt chuẩn, và trên chuẩn, có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế B2 trở lên, được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm. 
- Giáo viên Tiếng Anh của trường và giáo viên của Trung tâm liên kết dạy học tăng cường có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức dạy học và sinh hoạt chuyên môn. 
- Công tác kiểm tra đánh giá được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng quy chế.
      	- Học sinh được giao tiếp với giáo viên nước ngoài tạo cho các em tự tin hơn, mạnh dạn hơn về tiếng Anh giao tiếp cũng như phát âm của bản thân.
- Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về lợi ích của mô hình dạy học Tiếng Anh tăng cường, tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, giúp công tác phối hợp tổ chức chương trình đạt hiệu quả tốt.
- Năm thứ năm thực hiện chương trình Tiếng Anh tăng cường cho HS từ khối 1 đến khối 5 nên nhà trường chủ động và linh hoạt hơn trong quản lý, chỉ đạo điều hành. 
2.2. Khó khăn 
- Chương trình Tiếng Anh tăng cường thiết kế chủ yếu các hoạt động nghe, nói nhưng một số học sinh lớp 1 kỹ năng nghe nói còn hạn chế, rụt rè khi giao tiếp với người nước ngoài nên sẽ gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức dạy học.
- Kinh phí đầu tư cho việc học Tiếng Anh tăng cường tương đối nhiều nên một số gia đình gặp khó khăn.
3.Tài liệu dạy học, chương trình chi tiết, thời lượng 
3.1. Tên giáo trình sử dụng 
[bookmark: _Hlk176591283]- Sử dụng giáo trình Kid’s Box của Nhà xuất bản Đại học Cambridge.
Thẩm định ngày 22/07/2022.Cơ quan thẩm định:  Sở GD & ĐT Nghệ An.
Quyết định số: 1670/ SGD&ĐT-GDCN-GDTX ngày 18 tháng 8 năm 2022.
- Enghlish for Primary Maths 5 - Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm.
Ngày thẩm định: 17/08/2021 ; Cơ quan thẩm định: Sở GD&ĐT Nghệ An
Quyết định số: 1624/SGD&ĐT-GDCN&GDTX
3.2. Chương trình chi tiết  
(Có Kế hoạch dạy học chi tiết kèm theo)
	3.3. Thời lượng 
	- Lớp 1: 3 tiết/tuần x 33 tuần = 99 tiết (66 tiết GVVN, 33 tiết GVNN);
	- Lớp 2: 3 tiết/tuần x 33 tuần = 99 tiết (66 tiết GVVN, 33 tiết GVNN);
	- Lớp 3: 3 tiết/tuần x 33 tuần = 99 tiết (66 tiết GVVN, 33 tiết GVNN);
	- Lớp 5: 3 tiết/tuần x 33 tuần = 99 tiết (66 tiết GVVN, 33 tiết GVNN);
	(Đối với lớp 5, trong thời lượng 3 tiết/tuần có 01 tiết là Tiếng Anh Toán, 02 tiết là Tiếng Anh giao tiếp)
- Dự kiến lịch học: (Có lịch học kèm theo)
4. Ngoại khóa, trải nghiệm cho học sinh
Tổ chức ngày hội nói tiếng Anh 01lần/ học kỳ (có sự tham gia của giáo viên người nước ngoài) cho toàn thể học sinh học TATC.
Chương trình ngoại khóa: Tổ chức Cuộc thi rung chuông vàng (Golden bell). Phối hợp với chuyên môn nhà trường dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026 (Trung tâm Việt Úc 3)
- Tham gia giao lưu tiếng Anh cấp cụm trường (nếu tổ chức) 
5. Cam kết đầu ra
	- Đảm bảo 100% học sinh đạt chuẩn đầu ra A1+ trở lên, trong đó tối thiểu có 50% học sinh đạt chuẩn đầu ra A2 (hoặc tương đương) theo khung đánh giá năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và khung tham chiếu Châu Âu.
	Lộ trình1: Kết thúc năm học lớp 3 phải đạt tối thiểu trình độ Starters (A1.1). Nếu học sinh không đạt được tối thiểu trình độ A1.1. Trung tâm đánh giá, phân loại và có chương trình dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh chưa đạt. Sau 2 tháng nếu học sinh vẫn không đạt thì cam kết chuẩn đầu ra sau 5 năm không có hiệu lực. Trung tâm lập danh sách cụ thể gửi lên Ban Giám hiệu nhà trường và cùng phối hợp trao đổi với phụ huynh phương án giải quyết.
	Lộ trình 2: Sau khi đạt tối thiểu trình độ Starters (A1.1), học sinh và Trung tâm tiếp tục thực hiện cam kết đầu ra A1+ và A2 theo năng lực thực tế của học sinh. Cam kết được điều chỉnh sau mỗi năm tùy vào năng lực học tập của học sinh nhưng phải đảm bảo mục tiêu tối thiểu 50% học sinh đạt A2 trở lên.
6. Kinh phí thực hiện
6.1. Dự trù kinh phí thu   
Mức thu:
* Lớp 1-2-3
+ Giáo viên Việt Nam (tách lớp): 30.000đ/ tiết x 66 tiết = 1.980.000đ.
+ Giáo viên Nước ngoài (tách lớp): 40.000/ tiết x 33 tiết = 1.320.000đ
+ Tổng thu: 3.300.000đ/ học sinh/năm.
* Lớp 4-5
+ Giáo viên Việt Nam (nguyên lớp): 20 000 đồng/tiết x 66 tiết = 1.320.000đ
+ Giáo viên Nước ngoài (tách lớp): 40.000/ tiết x 33 tiết = 1.320.000đ
+ Tổng thu: 2.640.000đ/ học sinh/năm.
Toàn bộ kinh phí do phụ huynh tự nguyện đóng góp.
Trung tâm và nhà trường chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định 
6.2. Dự trù kinh phí chi   
	- Chi phí cho trung tâm: 80% tổng thu 
	- Chi phí nhà trường: 20% tổng thu, gồm: 
+ Chi quản lý hc, theo dõi chất lượng hs, báo cáo…: 5% tổng thu
+ Chi điện nước, khấu hao CSVC và chi phí khác: 15% tổng thu
Trung tâm và nhà trường chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà nước.
	IV. Tổ chức thực hiện
	1. Ban Giám hiệu nhà trường  
	- Tổ chức truyên truyền, công khai kế hoạch tổ chức dạy học Tiếng Anh tăng cường, công khai cam kết đầu ra của trung tâm với phụ huynh học sinh;
	- Kiểm tra giám sát giáo viên Trung tâm về giờ giấc, cách thức tổ chức, lớp học, tiến độ thực hiện chương trình; 
	- Cùng nhóm GV tiếng Anh nhà trường dự giờ, kiểm tra chất lượng các tiết dạy của trung tâm và theo dõi sự tiến bộ của học sinh sau mỗi kỳ học;
		- Thường xuyên thu nhận ý kiến của học sinh, phụ huynh, giáo viên;
		- Giám sát công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh hàng năm và báo cáo chất lượng về phường, về Sở GD&ĐT;
		- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo tình hình và kết quả triển khai kế hoạch của trường;
		- Phối hợp hai trung tâm ngoại ngữ tổ chức một số chuyên đề bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh và các Câu lạc bộ cho học sinh;
- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an khu vực, công an phường để làm tốt công tác an ninh nội bộ nói chung và khi có GV nước ngoài về dạy tại trường nói riêng;
	2. Nhóm giáo viên Tiếng Anh của nhà trường
	- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh;
- Thường xuyên thu nhận ý kiến của học sinh, phụ huynh;
- Giám sát công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh hàng năm;
- Giám sát chất lượng dạy và học, dự giờ của giáo viên Trung tâm;
- Tham gia các chuyên đề nâng cao phương pháp giảng dạy do nhà trường phối hợp với các Trung tâm tổ chức;
       - Phối hợp cùng trung tâm tổ chức các CLB và chương trình ngoại khóa về Tiếng Anh cho học sinh;
	- Dự giờ trao đổi chuyên môn cùng giáo viên của trung tâm;
	3. Giáo viên chủ nhiệm lớp
- Chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng học sinh, số lượng tiết dạy và thời gian mỗi tiết dạy của lớp mình, hỗ trợ công tác quản lý lớp học trong giờ dạy của giáo viên trung tâm và khi học sinh ra về;
- Thường xuyên thu nhận ý kiến của học sinh, phụ huynh và báo cáo về nhà trường;
- Giám sát chất lượng dạy và học, dự giờ của giáo viên Trung tâm;
- Phối hợp nhắc nhở phụ huynh cho con đi học chuyên cần, phối hợp với nhà trường theo dõi sự tiến bộ của học sinh, hỗ trợ giáo viên trung tâm trong việc tương tác với phụ huynh của nhóm zalo tiếng Anh tăng cường
	- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
	- Danh sách GVCN lớp:
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Chuyên nghành
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hoa
	1C
	GVVH
	

	2
	Nguyễn Thị Phương Hồng
	2A
	GVVH
	

	3
	Lương Thị Tố Hoài
	3A
	GVVH
	

	4
	Đào Thị Huyền
	4B
	GVVH
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Minh
	4C
	GVVH
	

	6
	Phan Nguyễn Lê Na
	5A
	GVVH
	

	7
	Phạm Thị Thúy Ngọc
	5B
	GVVH
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	- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và yêu cầu tối thiểu của khung chương trình được quy định trong chương trình đã thống nhất với nhà trường;
	- Thường xuyên giám sát và quản lý chất lượng giáo viên đang giảng dạy tại trường;
	- Tiếp thu ý kiến đóng góp về chất lượng giảng dạy của giáo viên để kịp thời điều chỉnh nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
	- Chịu trách nhiệm cam kết chất lượng đầu ra với nhà trường và phụ huynh;
	- Phối hợp với nhà trường tổ chức một số chuyên đề bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy cho giáo viên Tiếng Anh và các Câu lạc bộ cho học sinh;
	5. Giáo viên của trung tâm đến giảng dạy
	- Chấp hành nghiêm quy chế chuyên môn của nhà trường, lên lịch báo giảng từ đầu tuần, soạn giáo án đầy đủ trước khi đến lớp, ghi sổ nhật ký dạy học và ghi lại những ý kiến nhận xét, đánh giá về dạy học tăng cường tiếng Anh và ý kiến góp ý về chương trình, tài liệu. Thực hiện đúng quy định của ngành giáo dục và của nhà trường.
	- Cùng giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong các tiết học và khi ra về.
	- Chịu sự giám sát và quản lý chuyên môn của Ban giám hiệu nhà trường.
	- Tham gia các chuyên đề nâng cao phương pháp giảng dạy do nhà trường phối hợp với các Trung tâm tổ chức.
	- Tham gia tổ chức các Câu lạc bộ Tiếng Anh cho học sinh. 
	6. Chế độ chính sách
	- Miễn 100% học phí cho các học sinh là con thương binh, liệt sĩ (Phải có giấy tờ xác nhận).
	- Khen thưởng: Căn cứ vào kết quả và ý thức học tập của học sinh, Trung tâm có các phần quà động viên khuyến khích theo tháng/học kỳ. Kết thúc năm học, Trung tâm phối hợp với Nhà trường tổ chức lễ vinh danh và trao các phần thưởng đặc biệt cho các em có thành tích học tập xuất sắc hoặc đạt giải cao khi đi thi tiếng Anh các cấp.
	Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình tiếng Anh tăng cường của Trường Tiểu học Nghi Ân năm học 2025-2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các trung tâm phối hợp với BGH nhà trường để giải quyết nhằm tạo môi trường tốt nhất cho học sinh học tập./.

	Nơi nhận:
- Trung tâm ngoại ngữ The Diamond; Việt Úc 3
- Lưu: VT.
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